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Fudophos VD-24256-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông
Sucralfate USP 34

Zhejiang Haisen 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

Xiangtan 

Village，Liushi 

Street,Dongyang 

City，Zhejiang 

Province 322104, China

China

Fumagate - Fort VD-24257-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông

Dried aluminium 

hydroxide gel USP 36 Priti Industries

340/1 Chita Industrial 

Estate, Phase II, Chitra 

Bhavnagar – 364 004, 

Gujarat, 

India

Fumagate - Fort VD-24257-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông

Magnesium 

hydroxide
BP 2012 Priti Industries

340/1 Chita Industrial 

Estate, Phase II, Chitra 

Bhavnagar – 364 004, 

Gujarat, 

India

Fumagate - Fort VD-24257-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông

Simethicon 

emulsion 30%
BP 2012

Basildon Chemical 

Company Limited

Kimber Road Abingdon 

Oxon OX14 IRZ United 

Kingdom

England

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

 THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG ĐỢT 153

(Đính kèm công văn số   3570   /QLD-ĐK ngày   27  tháng     03   năm 2017   của Cục Quản lý Dược)

1



Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

Skdol Cafein VD-24258-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông
Paracetamol USP 34 Mallinckrodt Inc

Mulhuddart, Dublin 15, 

Ireland
Ireland

Skdol Cafein VD-24258-16 23/03/2021
Công ty CPDP 

Phương Đông
Caffeine USP 34

Jilin Shulan 

Synthetic 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

No.48 People`s Main 

Rd, Shulan City, Jilin 

Province

Shulan, 132600, 

P.R.China

China

Dolodon Dc VD-24073-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Sinh 

học - Dược phẩm 

ICA

Paracetamol USP 35
Mallinckrodt 

Chemical Ltd.

Raleigh Plant

8801 Capital Boulevard, 

Raleigh, NC 27616 USA

USA

Dolodon Dc VD-24073-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Sinh 

học - Dược phẩm 

ICA

Paracetamol USP 35

Hebei Jiheng 

Group 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No. 368, Jianshe Street, 

Hengshui City, Hebei 

Province, China

China

Dolodon Dc VD-24073-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Sinh 

học - Dược phẩm 

ICA

Paracetamol USP 35

Anqiu Luan 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No. 35, Weixu North 

Road, Anqiu City, 

Shandong Province, 

China

China

Normostat VD-24074-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Sinh 

học - Dược phẩm 

ICA

Atorvastatin 

calcium 
NSX

Amoli Organics 

Pvt.Ltd

Block No 422, Ecp 

canal road, village luna, 

Ta: Padra. Dist: 

Vandodara, India. 

India
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Colistimed  VD-24642-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

SX DP Medlac 

Pharma Italy

Colistimethat 

sodium
EP 7.0

Zhejiang Ausun 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

No.5, Donghai 4th 

Avenue, Zhejiang 

Chemical Materials 

Base Linhai Zone, 

Zhejiang 317015, 

P.R.China

China

Colistimed  VD-24643-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

SX DP Medlac 

Pharma Italy

Colistimethat 

sodium
EP 7.0

Zhejiang Ausun 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

No.5, Donghai 4th 

Avenue, Zhejiang 

Chemical Materials 

Base Linhai Zone, 

Zhejiang 317015, 

P.R.China

China

Colistimed  VD-24644-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

SX DP Medlac 

Pharma Italy

Colistimethat 

sodium
EP 7.0

Zhejiang Ausun 

Pharmaceutical 

Co., Ltd. 

No.5, Donghai 4th 

Avenue, Zhejiang 

Chemical Materials 

Base Linhai Zone, 

Zhejiang 317015, 

P.R.China

China

Ceftibuten 200 VD-24119-16 23/03/2021 Amvipharm Ceftibuten dihydrat JP 15

Zhejiang Yongning 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.4, Meihuajing Road, 

Huangyan District 

Taizhou, Zheijiang, 

318020 China

China

Ceftibuten 400 VD-24120-16 23/03/2021 Amvipharm Ceftibuten dihydrat JP 15

Zhejiang Yongning 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.4, Meihuajing Road, 

Huangyan District 

Taizhou, Zheijiang, 

318020 China

China
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Dialisis 1B VD-24121-16 23/03/2021 Amvipharm Natri hydrocarbonat BP 2009

Hebei Huachen 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Economic 

Technological 

Development Area, 

Huanghua, Hebei, China

China

Glimepiride 2 mg VD-24334-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Glimepiride BP 2012 Medichem S.A.
08970 Sant Joan Despí 

(Barcelona)
Spain

Terpinzoat VD-24335-16 23/03/2021

Công ty Cổ phần 

dược phẩm TV. 

Pharm

Natri benzoat DĐVN IV

Emerald 

Performance 

Materials

240 W Emerling Ave USA

Levgesti QLĐB-529-16 23/03/2018

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Levonorgestrel DĐVN IV 
ASG Biochem Pvt. 

Ltd.

Apeejay Stya House 14, 

Commercial Complex, 

Masjid Moth Greater 

Kailash - II, New Delhi - 

 110 048

India

Agimetpred 4 VD-24111-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Methylprednisolone USP 36

Tianjin Tianyao 

Pharmaceuticals 

Co., Ltd

109 Ba Wei Road, 

Hedong District, Tianjin 

China 300171

China
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Agisimva 20 VD-24112-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Simvastatin EP 8.0
Henan Topfond 

Pharmaceutical 

No.63(Ronghua 

Building) Hongzhuan 

Road, Zhengzhou Henan

China

Baburol VD-24113-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Bambuterol BP 2010
Jayco Chemical 

Industries

W.E.Highway, Post 

Mira, Kashi Mira, Next 

to Dodhia Petrol Pump 

District Thane - 401 

104, Maharashtra

India

Captagim VD-24114-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Captopril EP 6.0

Changzhou 

Pharmaceutical 

Factory

No.518 Laodong East 

Road, Changzhou, 

Jiangsu, 213018 

China
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Ostagi 10 VD-24116-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Alendronat sodium USP 32 
Xi'an Frankherb 

Biotech Co., Ltd.

Room 23-1, West Unit, 

Building 2, Xiangbin 

City, Ziqiang West 

Road, Lianhu  Dist., 

Xi'an, Shaanxi

China 

Todergim VD-24117-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Betamethasone 

dipropionate
DĐVN IV  Sicor S.r.

Midas Pharma GmbH, 

Rheinstraße 49 55218 

Ingelheim, Via 

Terrazzano 77

20017 Rho (Milano)

Italy

Todergim VD-24117-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Neomycin sulfate DĐVN IV 
Shanghai Epochem 

Co., Ltd.

Building No 7, Xinfei 

Road 1500 Songjiang 

Industrial Zone 

Songjiang, Shanghai 

201611China 

China
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Urdoc 300 VD-24118-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

Cổ phần dược 

phẩm 

Agimexpharm - 

Nhà máy sản xuất 

dược phẩm 

Agimexpharm

Ursodeoxycholic 

acid
BP 2012

Ami Lifesciences 

Pvt. Ltd.

Plot No.82/B, ECP 

Channel Road, AT & 

PO. Karakhadi, Dist. 

Baroda-391450 

State Gujarat

India 

Omeprazol 20mg VD-24059-16 23/03/2021

Chi nhánh công ty 

cổ phần 

Armephaco- Xí 

nghiệp dược phẩm 

150 

Omeprazole pellet USP 38
Sainor Pharma 

PVT.LTD

31, Phase-V,IDA-

Jeedimetla, Hyderabad 

500055, A.P 

India

Casalmux VD-24506-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam
Carbocisteine BP 2013

PharmaZell Private 

Limited

Plot No. B5/B6, A1/A2, 

MEPZ, Tambaran, 

Chennai - 600 045

India

Cetirizin RVN VD-24507-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam

Cetirizine 

hydrochloride
EP 6

Supriya Lifescience 

Ltd

A-5/2, Lote Parshuram 

Industrial Area, Midc, 

Taluka-Khed, Dist. 

Ratnagiri-415722, 

Maharashtra

India

Raceca 30 mg VD-24508-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam
Racecadotril BP 2013

Shan Dong Boyuan 

Chemical Co., Ltd

50 Sang Yuan Road, 

Jinan, 250100, 

Shandong

China
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Rousbevit VD-24509-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam
Thiamine nitrate BP 2013

Jiangxi Tianxin 

Pharmaceutical co., 

Ltd

Le'ạngiang Industrial 

Zone, Leping, Jiangxi, 

333300

China

Rousbevit VD-24509-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam

Pyridoxine 

hydrochloride
BP 2013

Zhejiang Tianxin 

Pharmaceutical co., 

Ltd

No. 215, Fengze Road, 

Tiantai, Zhejiang, 

317200

China

Rousbevit VD-24509-16 23/03/2021
Công ty Roussel 

Việt Nam
Cyanocobalamin USP 34

DSM Nutritional 

Products Ltd

P.O. Box 2676, CH-

4002 Basel
Switzerland

Calci folinat 

100mg/10ml
VD-24225-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Calcium folinate USP 35
GMT Fine

 Chemicals SA

Rue des lles 6, 

2108 Couvet
Switzerland

Calci folinat  

50mg/5ml
VD-24226-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Calcium folinate USP 35
GMT Fine

 Chemicals SA

Rue des lles 6, 

2108 Couvet
Switzerland

Cefazolin 1g VD-24227-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefazolin sodium EP7

Harbin 

Pharmaceutical 

Group Co., Ltd.

 General Pharm 

Factory.

No. 109 Xuefu Road,

 Nangang District,

 Harbin, 150086 

China

Cefodomid 

200
VD-24228-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Cefpodoxime 

proxetil
USP35

Covalent

 laboratories

 private limited

Survey. No 374, 

Gundlan Machonoor, 

Hathnoor Mandai, 

Medak Dít - 502 296.

Andhrapradesh. 

India
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Cefotaxime 

1g
VD-24229-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefotaxime

 sodium
USP35

NCPC Hebei 

Huamin 

Pharmaceutical 

Co., Ltd.

No. 98 Hainan Road,

 Economic and 

Technological 

Development Zone, 

Shijiazhuang, Hebei

China

Cefuroxime 

125mg
VD-24230-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cefuroxime

 axetil
USP35

Nectar Lifesciences 

Ltd

SCO-38,39 , Sector 9-D  

 

Chandigarh - 160009
India

Cendromid 

100
VD-24231-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

 Cefpodoxime 

proxetil
USP35

Nectar Lifesciences 

Ltd

SCO-38,39 , Sector 9-D  

 

Chandigarh - 160009
India

Midalexin

 250
VD-24232-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Cephalexin 

monohydrate
DĐVN IV

NCPC Hebei 

Huamin

 Pharmaceutical 

Co., Ltd

No. 18, Yangzi Road, 

Shijazhuang Economic 

& Technological 

Development

 Zone, Hebei

China

Oxacilin

 500mg
VD-24233-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Oxacillin sodium BP2013
Vardman Chemtech

 Limited

SCO 350-352, 3rd Floor,

 Sector 34-A, 

Chandigarh- 160022

India

Timolol 0,5% VD-24234-16 23/03/2021

Công ty cổ phần 

dược phẩm Minh 

Dân

Timolol maleate EP7 FDC Limited

142-48, S.V. Road,

 Jogeshwari (West), 

Mumbai 400 102

India
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Fasmuc VD-24585-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Acetylcystein USP 32
Wuhan Grand 

Hoyo Co., Ltd

399 Luo Yu Road, Zhuo 

Dao Quan, Wuhan 

430070, China

China

Loperamid 

hydroclorid 2mg
VD-24586-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Loperamid HCl BP 2012 Provizer Pharma

S42 - Swastik Plaza, 

Yogi Chowk, Nana 

Varachha, Surat-395006 

(Gujarat, India)

India

Vitamin B2-VT VD-24587-16 23/03/2021

Công ty TNHH 

MTV 120 

Armephaco

Riboflavin USP 34

Chifeng 

Pharmaceutical 

Co., Ltd

84, Yidong Street, 

Hongshan District, 

Chifeng, Inner Mongolia

China

Ceftibuten 200 VD-24119-16 23/03/2021 Amvipharm Ceftibuten dihydrat JP 15

Zhejiang Yongning 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.4, Meihuajing Road, 

Huangyan District 

Taizhou, Zheijiang, 

318020 China

China

Ceftibuten 400 VD-24120-16 23/03/2021 Amvipharm Ceftibuten dihydrat JP 15

Zhejiang Yongning 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

No.4, Meihuajing Road, 

Huangyan District 

Taizhou, Zheijiang, 

318020 China

China

Dialisis 1B VD-24121-16 23/03/2021 Amvipharm Natri hydrocarbonat BP 2009

Hebei Huachen 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Economic 

Technological 

Development Area, 

Huanghua, Hebei, China

China
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NECIOMEX

Mỡ bôi da
VD-24420-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Neomycin Sulfat USP 34

Sichuan Long 

March Pharma. Co. 

Ltd

448 Changqing Road, 

Leshan Sichuan 

614000, China

china

NECIOMEX

Mỡ bôi da
VD-24420-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Triamcinolon 

acetonid
USP 38

Tyanjin tianyao 

pharmaceuticals 

co., ltd.

No. 19, Xinye 9
th

 street., 

West Area of Tianjin 

Economic-

Technological 

Development Area, 

Tianjin 300462, China  

China

PESANCORT

Kem bôi da
VD-24421-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Acid Fusidic BP 2007
ERCROS S.A-

SPAIN

Avinguda Diagonal, 

595, 08014 Barcelona, 

Spain

Spain

PESANCORT

Kem bôi da
VD-24421-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Betamethason 

Valerat
USP 32

Symbiotica 

Specicality 

Ingredients 

SDN.BHD

13700 3-9-B, NB Plaza, 

3000, Jalan Baru Prai 

Pulau Pinang, Malaysia

Malaysia
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Tên thuốc

(1)

SĐK 

 (2)

Ngày hết hạn 

SĐK 

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX 

(4)

Dược chất 

(ghi đầy đủ tên, 

dạng nguyên liệu, 

dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn 

dược chất

(6)

Tên NSX nguyên 

liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất 

nguyên liệu

(8)

Nước sản 

xuất 

(9)

PROMETHAZIN

Kem bôi da
VD-24422-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Promethazin HCl DĐVN IV
Rensin chemicals 

Limited 

3-810RM , Jiaye 

International Town 158 

Lushan Road , Jianye 

district Nanjing 210019, 

China

China

ACICLOVIR

Kem bôi da
VD-24956-16 23/03/2021

Cty CP Liên 

doanh DP 

Medipharco 

tenamyd BR s.r.l

Aciclovir USP 38

Zhejiang Charioteer 

Pharmaceutical 

Co.,Ltd

Tongyuanxi, Dazhan 

Townshop, Xianju 

County, Zhejiang 

Province, China

China
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